
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/03/1982 Nam Kinh

2 NGUYỀN THỊ KHÁNH 14/10/1963 Nữ Kinh

3 LĂNG NGỌC KHUYÊN 15/02/1983 Nam Nùng

4 CHU VĂN PHƯƠNG 24/12/1985 Nam Kinh

5 TRẦN THỊ THƠM 18/12/1943 Nữ Kinh

6 NGÔ QUANG PHÁT 01/01/1962 Nam Kinh

7 NGUYỄN ANH HOÀNG 16/08/1987 Nam Kinh

8 BÙI VĂN BỐN 10/11/1967 Nam Kinh

9 DƯƠNG QUANG TIẾN 20/02/1964 Nam Dao

10 TRƯƠNG THỊ QUẾ 11/10/1977 Nữ Kinh

11 NGUYÊN THỊ HUYÊN 04/09/1985 Nữ Kinh

12 TRƯƠNG VĂN THÀNH 06/09/1970 Nam Kinh

13 NGÔ THỊ THANH UYÊN 11/02/1982 Nữ Kinh

14 DƯƠNG THỊ HỒNG 15/07/1973 Nữ Dao

15 DƯƠNG VĂN SÔNG 05/01/1982 Nam Dao

16 BÙI THỊ LÊ NA 27/02/1990 Nữ Kinh

17 NGUYÊN QUANG ĐIỆP 06/12/1983 Nam Kinh

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĂN LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH 

Đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Tân Lập, thuộc xã Văn Lăng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên

STT
Họ và tên

người đại diện hộ gia đình

Ngày/tháng/

năm sinh

Giới tính

Dân tộc



18 TRẦN VAN THỊNH 20/01/1988 Nam Kinh

19 NGUYÊN THỊ MAI 09/06/1959 Nữ Kinh

20 ĐỒ QUANG ĐỒNG 04/06/1984 Nam Kinh

21 NGUYỀN THỊ XUÂN 18/12/1966 Nữ Kinh

22 LƯU VĂN PHƯƠNG 01/06/1983 Nam Kinh

23 NGUYÊN THỊ THÙY GIANG 14/05/1987 Nữ Kinh

24 LÊ HỒNG HÀI 08/08/1983 Nam Kinh

25 TRẰN VĂN THÀNH 10/01/1952 Nam Kinh

26 LỘC THỊ THANH THỦY 19/07/1992 Nữ Tày

27 NGUYÊN THỊ THÂN 01/01/1966 Nữ Kinh

28 DƯƠNG TIẼN NINH 28/11/1983 Nam Dao

29 HÀ THỊ QUÝ 26/12/1974 Nữ Kinh

30 NGUYÊN VĂN PHƯƠNG 01/06/1977 Nam Kinh

31 ĐỒ VĂN THUẬN 06/10/1957 Nam Kinh

32 TRIỆU THỊ SƠN 15/08/1978 Nữ Dao

33 NGUYÊN MẠNH HÙNG 08/06/1965 Nam Kinh

34 ĐẶNG THỊ XUYÊN 14/04/1971 Nữ Kinh

35 TRẦN THỊ HUỆ 07/02/1983 Nữ Kinh

36 LĂNG THỊ YÊN 14/05/1981 Nữ Nùng

37 LĂNG KHÁNH ĐỒNG 25/07/1973 Nam Nùng

38 MÃ VIẾT TOÁN 05/04/1985 Nam Nùng

39 NGUYÊN VĂN HẢI 15/09/1991 Nam Kinh

40 NGÔ VĂN DUYÊN 17/02/1987 Nam Kinh

41 ĐẶNG THỊ LAN 18/10/1968 Nữ Kinh

42 NGUYÊN QUANG THÔNG 23/06/1951 Nam Kinh

43 TRẦN THỊ THE 07/02/1954 Nữ Kinh



44 LĂNG THỊ CHAO 17/09/1953 Nữ Nùng

45 HOÀNG VĂN HÀI 20/10/1956 Nam Nùng

46 NÔNG THỊ SÁU 29/11/1955 Nữ Kinh

47 NGÔ THỊ NHỊ 20/01/1977 Nữ Kinh

48 NGUYÊN VĂN DƯỠNG 01/01/1973 Nam Kinh

49 NGÔ TUẤN ANH 12/05/1996 Nam Kinh

50 NGUYỀN TRỌNG HÀ 28/02/1981 Nam Kinh

51 NGUYỄN THẼ LÂM 01/10/1968 Nam Kinh

52 HOÀNG KIM TUYẼN 25/05/1990 Nam Nùng

53 NGUYÊN VĂN CƯỜNG 13/01/1958 Nam Kinh

54 TRẦN THỊ BÍCH 28/06/1963 Nữ Kinh

55 TRĂN THỊ HẢO 21/07/1982 Nữ Kinh

56 TRẦN THỊ THÁI 13/05/1961 Nữ Kinh

57 TRẦN THỊ NGẠN 20/04/1955 Nữ Kinh

58 NGUYÊN VĂN THIỆU 09/05/1978 Nam Kinh

59 NGÔ VĂN KIÊM 01/10/1966 Nam Kinh

60 DƯƠNG HỒNG LỆ 05/04/1977 Nữ Tày

61 ĐÀO THỊ ÁNH 05/04/1989 Nữ Kinh

62 MÃ THỊ TÌNH 13/04/1982 Nữ Nùng

63 NGUYÊN VĂN TĂNG 02/09/1963 Nam Kinh

64 DƯƠNG QUÝ THÀNH 29/11/1946 Nam Dao

65 NGUYÊN QUANG CHUNG 27/01/1964 Nam Kinh

66 NGÔ VĂN THƯỜNG 20/02/1961 Nam Kinh

67 HOÀNG VĂN BÍNH 13/12/1986 Nam Nùng

68 MÔNG VĂN CHÍNH 22/06/1959 Nam Nùng

69 TRƯƠNG VĂN LIÊN 10/08/1967 Nam Kinh



70 LĂNG VĂN KHANH 15/05/1961 Nam Nùng

71 NGUYỄN VĂN GIA 26/09/1965 Nam Kinh

72 NGUYÊN VĂN SƠN 21/05/1948 Nam Kinh

73 AN THỊ XUYẾN 28/10/1966 Nữ Kinh

74 TRƯƠNG VĂN HỌC 20/11/1974 Nam Kinh

75 TRƯƠNG THỊ SINH 10/05/1957 Nữ Kinh

76 VŨ HÔNG QUẢNG 19/11/1977 Nam Kinh

77 NGUYÊN THỊ HÀ 21/06/1976 Nữ Kinh

78 HOÀNG VĂN ÁNH 10/09/1963 Nam Kinh

79 NGUYÊN VĂN QUYẾN 04/06/1956 Nam Kinh

80 NGUYÊN QUỐC VĂN 13/10/1978 Nam Kinh

81 TRẦN VĂN THẮNG 20/09/1985 Nam Kinh

82 NGUYÊN QUỐC HUY 22/01/1980 Nam Kinh

83 LÊ MINH TÀI 11/11/1963 Nam Kinh

84 DƯƠNG QUÝ LAI 01/05/1969 Nam Dao

85 NGUYỀN TRỌNG HIẾU 16/10/1985 Nam Kinh

86 ĐÀM THỊ TUYẾT 01/01/1950 Nữ Kinh

87 NGUYỀN THỊ MẾN 02/10/1969 Nữ Kinh

88 LĂNG XUÂN LIÊN 08/04/1959 Nam Nùng

89 ĐẶNG VĂN SON 10/10/1961 Nam Kinh

90 DƯƠNG THỊ TRƯỜNG 10/01/1980 Nữ Dao

91 DƯƠNG TIẾN ĐƯỜNG 23/01/1962 Nam Dao

92 LĂNG THỊ HẢI 12/12/1966 Nữ Nùng

93 NGÔ THỊ LAN 30/05/1983 Nữ Kinh

94 TRẦN THANH BÌNH 06/03/1960 Nam Kinh

95 LĂNG THỊ HOÀN 01/10/1962 Nữ Nùng



96 NGUYÊN MẠNH THÌN 16/11/1976 Nam Kinh

97 NGUYÊN THỊ HÒA 15/10/1976 Nữ Kinh

98 TRẦN THỊ THƯ 08/11/1985 Nữ Kinh

99 NGUYÊN THỊ NGUYỆT 16/02/1975 Nữ Kinh

100 ĐẶNG VĂN TÂM 14/10/1972 Nam Kinh

101 NGÔ THẾ LỢI 12/09/1989 Nam Kinh

102 TRẦN THỊ CHINH 28/02/1963 Nữ Kinh

103 NGÔ VĂN CƯỜNG 12/06/1987 Nam Kinh

104 NGUYỄN QUANG MỪNG 13/10/1983 Nam Kinh

105 DƯƠNG THỊ THÂN 10/10/1971 Nữ Dao

106 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 10/09/1987 Nam Kinh

107 LÊ HỒNG THIỆN 20/06/1989 Nam Kinh

108 NGUYÊN VĂN TRÍ 18/06/1987 Nam Kinh

109 HOÀNG THỊ CHỒ 04/01/1956 Nữ Nùng

110 LĂNG VĂN KHOA 15/06/1955 Nam Nùng

111 DƯƠNG TIẾN NAM 11/03/1979 Nam Dao

112 LÊ THANH TÂM 12/04/1983 Nam Kinh

113 NGUYÊN THU HUYÊN 08/03/1983 Nữ Kinh

114 NGUYỀN THỊ MIỀN 23/03/1956 Nữ Kinh

115 DƯƠNG QUÝ PHƯƠNG 14/08/1970 Nam Dao

116 NGUYÊN VĂN SÁN 01/10/1967 Nam Kinh

117 DƯƠNG VĂN GIANG 01/02/1988 Nam Dao

118 LÊ XUÂN NGHIÊM 26/06/1978 Nam Kinh

119 LĂNG VĂN ĐỨC 18/08/1979 Nam Nùng

120 ĐẶNG VĂN HÙNG 23/04/1984 Nam Kinh

121 DƯƠNG QUÝ SINH 28/08/1966 Nam Dao



122 ĐẶNG TIÊN HÙNG 19/09/1984 Nam Dao

123 NGUYÊN THÁI HÀO 17/05/1975 Nam Kinh

124 DƯƠNG VĂN PHÚC 03/08/1983 Nam Dao

125 VŨ VĂN THANH 04/05/1963 Nam Kinh

126 PHÙNG THỊ THỦY 01/01/1939 Nữ Kinh

127 TRẦN VĂN CHUNG 09/09/1977 Nam Kinh

128 LĂNG VĂN HIÈN 13/01/1976 Nam Nùng

129 NGÔ VĂN HÙNG 24/07/1985 Nam Kinh

130 DƯƠNG VĂN HOAN 08/02/1986 Nam Dao

131 HOÀNG THỊ HUỆ 01/01/1969 Nữ Kinh

132 NGUYẾN VĂN LƯU 10/12/1969 Nam Kinh

133 NGUYÊN VÀN CÔNG 23/11/1970 Nam Kinh

134 NGUYÊN PHI HÙNG 30/04/1983 Nam Kinh

135 ĐẶNG THỊ THỤC 01/04/1958 Nữ Kinh

136 NGUYÊN THỊ HÀM 01/05/1938 Nữ Kinh

137 VÙ THỊ THỪY 25/10/1981 Nữ Kinh

138 NGUYỀN THỊ HỂN 06/10/1954 Nữ Kinh

139 NGUYÊN VĂN DŨNG 01/03/1963 Nam Kinh

140 DƯƠNG TIỄN VANG 07/09/1987 Nam Dao

141 NGUYÊN THỊ SINH 01/01/1945 Nữ Kinh

142 TRƯƠNG KHÁNH SƠN 15/07/1963 Nam Kinh

143 TRƯƠNG VĂN TIỂN 05/10/1981 Nam Kinh

144 LÂM ĐÌNH NHƯ 01/02/1978 Nam Nùng

145 ĐẶNG VĂN THIỂT 28/12/1962 Nam Dao

146 DƯƠNG THỊ MẼN 27/05/1972 Nữ Dao

147 DƯƠNG TIẼN BÁO 03/06/1960 Nam Dao



148 DƯƠNG TIẼN THỌ 28/12/1971 Nam Dao

149 TRIỆU PHÚC THỊNH 01/01/1974 Nam Dao

150 TRƯƠNG VĂN THÁI 12/05/1959 Nam Kinh

151 NGUYÊN VĂN DIỆN 24/09/1961 Nam Kinh

152 LĂNG THỊ HỌC 12/02/1957 Nữ Nùng

153 LĂNG VĂNHẠU 18/07/1978 Nam Nùng

154 NGÔ VĂN PHƯƠNG 01/11/1989 Nam Kinh

155 PHỪNG VĂN VINH 15/01/1964 Nam Kinh

156 DƯƠNG TIỄN MỘC 06/12/1974 Nam Dao

157 VÙ THỊ THÚY 29/06/1966 Nữ Kinh

158 TRÂN THỊ HỒNG HIỆP 23/01/1984 Nữ Kinh

159 NGÔ QUANG HIỆP 12/06/1986 Nam Kinh

160 HOÀNG VĂN TUẤN 24/03/1980 Nam Nùng

161 LĂNG VĂN DIM 07/05/1958 Nam Nùng

162 DƯƠNG VĂN THỄ 27/10/1990 Nam Dao

163 LĂNG THỊ THÀNH 02/11/1987 Nữ Nùng

164 TRẦN VĂN THU 01/02/1980 Nam Kinh

165 LẼ MINH QUANG 20/02/1975 Nam Kinh

166 NGUYÊN BÁ CHƯƠNG 01/01/1970 Nam Kinh

167 ĐẶNG THỊ DUNG 18/08/1989 Nữ Dao

168 NÔNG VĂN TUYẼN 15/01/1985 Nam Kinh

169 TRẦN VĂN PHÁN 25/03/1958 Nam Kinh

170 NGUYẾN THỊ LIÊN 15/05/1971 Nữ Kinh

171 NGUYỄN VĂN KHANH 06/02/1966 Nam Kinh

172 LÝ THỊ ĐỊNH 17/10/1983 Nữ Dao

173 NGUYÊN THỊ NGUYÊN 22/04/1972 Nữ Kinh



174 NGUYÊN QUANG CHÚC 01/10/1961 Nam Kinh

175 Đồ QUANG HÒA 14/04/1954 Nam Kinh

176 NGUYÊN VĂN QUỲNH 23/11/1987 Nam Kinh

177 NGUYÊN VĂN TRANG 04/12/1984 Nam Kinh

178 DƯƠNG THỊ KIỀU 15/02/1985 Nữ Tày

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Trường
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